
      ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-NN             Tuy Phước, ngày        tháng      năm 2024 
 

V/v  rà soát, đánh giá thực trạng Bộ 

tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao, thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025, trên địa bàn huyện 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Định 

 
 

Thực hiện Văn bản số 3432/SKHĐT-KTN ngày 12/12/2023 của Sở Kế 

hoạch đầu tư tỉnh Bình Định về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng Bộ 

tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trên địa 

bàn tỉnh;  

Qua rà soát, đánh giá thực trạng Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. UBND huyện báo cáo đánh 

giá thực trạng (tính đến ngày 31/12/2023), cụ thể như sau: 

- Kết quả, rà soát, đánh giá thực trạng xã xây dựng nông thôn mới theo 

Biểu số 01 gửi kèm theo. 

- Kết quả, rà soát, đánh giá thực trạng xã xây dựng nông thôn mới nâng 

cao theo Biểu số 02 gửi kèm theo. 

- Kết quả, rà soát, đánh giá thực trạng huyện xây dựng nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao theo Biểu số 03 và 04 gửi kèm theo. 

UBND huyện kính đề nghị Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Định xem xét, 

tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã NTM; 

- Lưu: VT, K1. 

                     CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

                      Huỳnh Nam 

 

 

 

 



Biểu số 01: 

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Đính kèm Văn bản số:          /UBND-NN ngày        /01/2024 của UBND huyện Tuy Phước) 

Số  

TT 

Tên 

xã 

Tên tiêu chí 

Ghi 

chú 

1. 

Quy 

hoạch 

2. 

Giao 

thông 

3. 

Thuỷ 

lợi và 

phòng, 

chống 

thiên 

tai 

4. 

Điện 

5. 

Trường 

học 

6. Cơ 

sở vật 

chất 

VH 

7. Cơ 

sở hạ 

tầng 

thương 

mại 

nông 

thôn 

8. 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

9. 

Nhà 

ở  

dân 

cư 

10. 

Thu 

nhập 

11. 

Nghèo 

đa 

chiều 

12. 

Lao 

động 

13. Tổ 

chức 

SX và 

PT 

kinh 

tế 

nông 

thôn 

14. 

Giáo 

dục và 

Đào 

tạo 

15. Y 

tế  

16. 

Văn 

hóa 

17. 

Môi 

trường 

và an 

toàn 

thực 

phẩm 

18. Hệ 

thống 

chính 

trị và 

tiếp 

cận 

PL 

19. 

Quốc 

phòng 

và An 

ninh 

1 

Xã 

Phước 

Quang 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 19/19 

2 

Xã 

Phước 

Nghĩa 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 19/19 

3 

Xã 

Phước 

Sơn 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 19/19 

4 

Xã 

Phước 

Hưng 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 19/19 

5 

Xã 

Phước 

Thuận 

Đạt 
Không 

đạt 
Đạt Đạt Đạt 

Không 

đạt 
Đạt 

Không 

đạt 
Đạt Đạt Đạt 

Không 

đạt 
Đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 
Đạt 8/19 

6 

Xã 

Phước 

Hiệp 

Đạt 
Không 

đạt 
Đạt Đạt Đạt 

Không 

đạt 
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 
Đạt Đạt 

Không 

đạt 
Không 

đạt 
Đạt 12/19 

7 

Xã 

Phước 

An 

Đạt 
Không 

đạt 
Đạt Đạt Đạt 

Không  

đạt 
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

Không 

đạt 
Đạt 

Không 

đạt 
Đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 
Đạt 12/19 

8 

Xã 

Phước 

Thành 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Không  

đạt 
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

Không 

đạt 
Đạt Đạt Đạt 

Không 

đạt 
Đạt Đạt 16/19 

9 

Xã 

Phước 

Thắng 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Không  

đạt 
Đạt  Đạt Đạt Đạt Đạt 

Không 

đạt 
Đạt Đạt Đạt Đạt 

Không 

đạt 
Đạt Đạt 16/19 

  



Biểu số 02: 

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2021-2025 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Đính kèm Văn bản số:          /UBND-NN ngày        /01/2024 của UBND huyện Tuy Phước) 

 

Số  

TT 

Tên 

xã 

Tên tiêu chí 

Ghi 

chú 

1. 

Quy 

hoạch 

2. 

Giao 

thông 

3. 

Thuỷ 

lợi và 

phòng, 

chống 

thiên 

tai 

4. 

Điện 

5. 

Giáo 

dục 

6. 

Văn 

hóa 

7. Cơ 

sở hạ 

tầng 

thương 

mại 

nông 

thôn 

8. 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

9. 

Nhà 

ở  

dân 

cư 

10. 

Thu 

nhập 

11. 

Nghèo 

đa 

chiều 

12. 

Lao 

động 

13. Tổ 

chức 

SX và 

PT 

kinh 

tế 

nông 

thôn 

14. Y 

tế  

15. 

Hành 

chính 

công 

16. 

Tiếp 

cận 

pháp 

luật 

17. 

Môi 

trường 

18. 

Chất 

lượng 

môi 

trường 

sống 

19. 

Quốc 

phòng 

và An 

ninh 

1 

Xã 

Phước 

Quang 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 19/19 

2 

Xã 

Phước 

Nghĩa 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 19/19 

3 

Xã 

Phước 

Sơn 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 19/19 

4 

Xã 

Phước 

Hưng 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 19/19 

5 

Xã 

Phước 

Thuận 

Đạt 
Không 

đạt 
Đạt Đạt Đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 
Đạt Đạt Đạt 

Không 

đạt 
Đạt 

Không 

đạt 
Đạt Đạt 

Không 

đạt 
Đạt Đạt 12/19 

6 

Xã 

Phước 

Hiệp 

Đạt 
Không 

đạt 
Đạt Đạt Đạt 

Không 

đạt 
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 
Đạt Đạt 

Không 

đạt 
Không 

đạt 
Đạt 12/19 

7 

Xã 

Phước 

An 

Đạt 
Không 

đạt 
Đạt Đạt Đạt 

Không  

đạt 

Không  

đạt 

Không 

đạt 
Đạt 

Không 

đạt 
Đạt 

Không 

đạt 
Đạt 

Không 

đạt 
Đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 
Đạt 8/19 

8 

Xã 

Phước 

Thành 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
Không  

đạt 

Không 

đạt 
Đạt 

Không 

đạt 
Đạt Đạt 

Không 

đạt 
Đạt Đạt Đạt 

Không 

đạt 
Đạt Đạt 14/19 

9 
Xã 

Phước 

Thắng 

Đạt Đạt Đạt Đạt 
Không 

đạt 

Không  

đạt 

Không  

đạt 

Không 

đạt 
Đạt 

Không 

đạt 
Đạt 

Không 

đạt 
Đạt Đạt Đạt Đạt 

Không 

đạt 
Đạt Đạt 12/19 



 

Biểu số 03: 

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỘ TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI 2021-2025 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Đính kèm Văn bản số:          /UBND-NN ngày        /01/2024 của UBND huyện Tuy Phước) 

 

Số  

TT 
Tên huyện 

Tên tiêu chí 

Ghi chú 

1. Quy 

hoạch 

2. Giao 

thông 

3. Thuỷ lợi 

và phòng, 

chống thiên 

tai 

4. Điện 5. Y tế - 

Văn hóa - 

Giáo dục 

6. Kinh tế 7. Môi 

trường 

8. Chất 

lượng môi 

trường 

sống 

9. Hệ thống 

chính trị - 

An ninh trật 

tự - Hành 

chính công 

dân cư 

I HUYỆN TUY PHƯỚC Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt  Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt 4/9 TC 

 

 

 Biểu số 04: 

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỘ TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2021-2025 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Đính kèm Văn bản số:          /UBND-NN ngày        /01/2024 của UBND huyện Tuy Phước) 

 

Số  

TT 
Tên huyện 

Tên tiêu chí 

Ghi chú 

1. Quy 

hoạch 

2. Giao 

thông 

3. Thuỷ lợi 

và phòng, 

chống thiên 

tai 

4. Điện 5. Y tế - 

Văn hóa - 

Giáo dục 

6. Kinh tế 7. Môi 

trường 

8. Chất 

lượng môi 

trường 

sống 

9. An ninh, 

trật tự - 

Hành 

chính công 

I HUYỆN TUY PHƯỚC Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt 3/9 TC 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-05T14:16:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Nguyễn Văn Tám<tamnv@tuyphuoc.binhdinh.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-05T14:56:31+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Nguyễn Trần Thị Nhã Khanh<khanhhnttn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-05T15:09:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Võ Ngọc Cường<cuongvn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T13:28:08+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Huỳnh Nam<namh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T14:48:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T14:48:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T14:48:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T14:48:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T14:49:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T14:49:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T14:49:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T14:49:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T14:49:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T14:49:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T14:49:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T14:49:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-08T14:49:52+0700
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